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MỞ ĐẦU
“Bộ đề thi trắc nghiệm phần Internet trong học phần Mạng máy tính và Internet” được biên soạn dành cho sinh viên hệ Cao đẳng chuyên ngành Thương mại điện tử tại Khoa CNTT, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng. Tài liệu được biên soạn nhằm kết hợp với phần 1: Mạng máy tính (gồm 5 chương đầu) của “Bộ đề thi trắc nghiệm học phần Mạng máy tính và Quản trị mạng” do ThS. Nguyễn Văn Đôn chủ biên để tạo thành bộ đề thi trắc nghiệm đầy đủ cho học phần “Mạng máy tính và Internet” gồm 626 câu hỏi nhằm đánh giá kiến thức cũng như kỹ năng thực hành cho sinh viên. Các câu hỏi được thiết kế phù hợp với chương trình đào tạo và môi trường thực hành tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng, đồng thời cập nhật và chỉnh sửa cho phù hợp với môi trường doanh nghiệp hiện nay. Tài liệu được biên soạn theo chương trình chi tiết của học phần Mạng máy tính và Internet (tổng cộng 189 câu hỏi), gồm 4 sau: chương 6, chương 7, chương 8, chương 9 thuộc phần 2: Internet của học phần. Chi tiết như sau:
Chương 6 – World Wide Web (38 câu) 
Chương 7 – Truyền thông kỹ thuật số (57 câu)
Chương 8 – Công dân kỷ nguyên số (64 câu) 
Chương 9 – Tìm kiếm thông tin (30 câu)
Tài liệu được biên soạn lần đầu nên không thể tránh khỏi những thiếu sót, rất mong sự đóng góp từ bạn đọc để tài liệu hoàn thiện hơn. Tác giả chân thành cảm ơn doanh nghiệp và các sinh viên đã tham gia đóng góp ý kiến trong quá trình biên soạn tài liệu. Đặc biệt cám ơn Ban Giám Hiệu, lãnh đạo Khoa CNTT và các đồng nghiệp đã quan tâm giúp đỡ tác giả hoàn thành tài liệu này.
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PHẦN 2: INTERNET
CHƯƠNG 6: WORLD WIDE WEB

· Mục tiêu chương  6
Sau khi học xong sinh viên:
- Trình bày được chức năng của những dịch vụ truyền thông trên Internet.
- Sử dụng hiệu quả các dạng truyền thông trên Internet.
- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc
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CHƯƠNG 7: TRUYỀN THÔNG KỸ THUẬT SỐ 

· Mục tiêu chương  7
Sau khi học xong sinh viên:
- Trình bày được chức năng của những dịch vụ truyền thông trên Internet.
- Sử dụng hiệu quả các dạng truyền thông trên Internet.
- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc
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CHƯƠNG 8: CÔNG DÂN KỶ NGUYÊN SỐ 

· Mục tiêu chương  8
Sau khi học xong sinh viên:
- Trình bày được phong cách và văn hoá Internet.
- Có ý thức và bảo vệ mình trên Internet.
- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc
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CHƯƠNG 9: TÌM KIẾM THÔNG TIN

· Mục tiêu chương  9
Sau khi học xong sinh viên:
- Trình bày được các phương pháp tìm kiếm tối ưu
- Thực hiện hiệu quả việc tìm kiếm thông tin trên Internet
- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc
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Cau 55:

Ban giri mdt email dén HLV béng 4 cia ban. Ban muén gir ban sao ciia email cho ban bé ci
ban, nhing khéng muén HLY béng d cia ban biét vé dicu 6.

Ban sé dat dja chi email cia nhing nguéi ban ciia ban & trxéng nio?

A To
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C BCC
D. cC
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Cén 56:
Ban hiy cho biét diéu nao sau day 1a diing khi n6i vé ham doa trén mang (cyberbullying)?
Loai bé hinh anh hoac tin nhdn quiy r¢ khé khan khi ching da dwoc dang trec tayén
Khong gy hai nhu in-person bullying

K6 de doa mt ngwdi an danh tryc tuyén

Chi xay ra trong gi& hoc ta trxéng

Qin W
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Cau 57:
Ban hay cho biét loai mang nao két ni tat ca cic méy tinh, mdy in va méy chu dat chi & treong
ciia ban?

A. Intemet

B. LAN

C. HomeGroup

D. WAN
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Can
Céc thujt ngi ndo dwdi diy, thuat ngik nio khéng chi dich vy Intemet?

°eaws
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Can2:
Internet Explorer 137

Mt chuin mang cuc b

Trinh duyét web diing & hién thi céc trang web trén Internet
$ giao thirc

Thiét bi két néi mang

Calw
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Cau
Nt BACK ctia trinh duyét web diing dé 7

Quay lai cia s6 trwde d6
Quay lai trang web trude &6
Quay 6 lai mén hinh truwée d6
Di dén trang web tiép theo

Calw
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Céau 4:
Nitt FORWARD ciia trinh duyét web ding dé

Quay lai cia s6 trwde d6
Quay lai trang web trude &6
Quay 6 lai mén hinh truwée d6
Di dén trang web tiép theo

Bows
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Can 5: B
Niit HOME ciia céc trinh duyét web ding dé?

A. Trové trang "nha cia ban"

B. Trdvé trang chu cia website hién tai
C. Di dén trang chu cia Windows

D. Tré vé trang khéng c6 ndi dung
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Cau
Muén hru dia chi website yéu thich (favorites), s dung chic ning:

Add Link
Add Favorite
Add to Favorite

Ogranize Favorite

OIn W e




image102.png
Can7:
Muén sao lwumét trang web 1én méy tinh c4 nhén thi ?

Kich chudt 1én trén Web v chon Save as
Chon Edit > Sellect All, chon copy va chon Paste trén chwong trinh sogn thao khdc
Chon File -> Save

Chon File -> Save as

o oW
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B. Mt chuin ciia mang cuc by (LAN)
C. Mot chuan mang ong (WAN)
D. Mb hinh phan
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Can 8:
D& soan hay doc Email thi trwdc tién phai:
A Soan sin trén word sau ds copy vao hip mail
B. sau 46 xem va doc mail
C. Khéng can két néi Internet vn sogn mail dge
D. Tit ca céc tnrimg hop déu dwoc
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Cém 9: .
Thu din ti ding &7

Trao déi théng tin trrc tuyén

Héi thoai tryc tuyén

G the thong quaméi wémg Intemnet
Tim kiém théng tin

oIn W e
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Cau 10:
Muébn sir dung the dién ti, trwée hét phai-

Dang kj mét tai khoan thr dién tir
Dang kj mét tai khoan Interet

C6 mot chwong trinh nhan/gii thu dién thir

Dang kj mét tai khoan thr dién tir va cé thé sir dung mét chwong trinh quan 1y thr didn tir

oawe
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Céu 11:
Muén mé mét hép thr da lip, ta phai?

A. Cung cip chinh xéc téi khoan da dang kj cho méy chi th dién tir
B. Dang k mot tai khoan thw dién tir

C. C6 chwong trinh nhin/gi thr didn tir

D. Cung cp tai khoan st dung Intemnet
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Cau 12:
Dé chuyén tiép the, ding nit?

Reply
Reply to All

Forward
Attachment

Qin W
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Cau13:
Khi mt dong chu dé trong thw ta nhan dwoc bit diu bing chit RE, thi théng thwong thw 1a
Thur réc, th quing céo

The m
Thur tra léi cho thr m ta da nhin t mdt ai &6

Thu cia nha cung c3p dich vy E — mail ma ta dang sk dyng

Qin W
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Cém 14:
Khi nhin dioe ban tin “Mail undeliverable” cé nghiali:

Thur & dirge giri i nhung khong t6i dioc ngudi nhin
Thur & diroc giri di nhung ngwéi nhan khong c6 doc

D6 1a thw cia nha cung cap dich va

D6 1a thr cia ngudi nhan théng béo viée khéng mé dwge thr

O 0w
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Cau 15:
Kbi sir dyng Instant Messenger, muén chat véi mdt ngwdi chira cé trong danh sich, thyc hién

Nhén vio nit Add
Nhén vio nit IM

Nhén vio mit Text
Nhén vio it Chat

g oW
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Cau 16:
Muén chat véi mét ngwdi trong danh sach, thwe hién:

Nhén vio nit Add
Nhén vio nit IM
Nhén vio mit Text
Nhén vio it Chat

9 0wp
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E - mail

A
B
C. FTP
D. CauFTPvaE - Mail
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A. Trong miy tinh ciia ngwéi A
B. Trong may tinh ciia nguéi B
C. Tronghé théng Mail Server
D. Trong may tinh cita ngwéi B va Mail Server
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Cau 19:
Trong dja chi trang Web htp: /www.yahoo.com, htp cé diing dé chi:
Tén cia domain

Tén cia trang web

Tén ciia té chitc s& hivu trang web

Giao thirc truyén tai van ban

oawe
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Cém 20
Trang web ndo san day khéng cé hd tro dich v th dién tir
www.saigonnet.va

www.google.com

www.msn.com

www.webmail.van.va
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Can 22:
Khi ngwdi ding siv dung hop thw &é giti file dinh kém, m3i 1an gii file dinh kém c6 thé gii téi da
dung lrong bao nhiéu:

70 Mb
50 Mb
25Mb
10 Mb

Qin W
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Cam 23:

Trong Skype, céc nickname trong muc danh sach Friend n6 (biéu twong kém nickname) sing lén
cé nghiala:

A. Ching ta g tin véi ngwdi d6 duoc

B. Ching ta goi video véi nguéi d6 diwgc

C. Ching ta chat trye tuyén véi ngwdi d6 dwoe

D. Tét ca céc treéng hop déu dwgc
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Cau 24:
Khi chon Favorites, chon Organize Favorites s& xuét hién civa s6. Trong civa sé nay, nit Create
Folder cé téc dung:

A. Tao méi Folder
B. Xoé Folder

C. Chuyén Folder

D. 3 chirc nang trén déu ding
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Cén 25:
Dé tra loi th, sir dung niit:
Relpy

Forward

Compose
Attactment
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Céu 5:

Trang web 147
A. Latrang vén ban binh thuéng

B. La trang van ban chira cac lién két co s6 di liéu & bén trong né.

¢ Latrang siéu van bin phéi hop gita van ban thong thung véi hinh anh, &m thanh, video va
= ca cdc méi lién két dén céc trang siéu vén ban khic

D. Latrang vén ban, hinh anh
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Céu 28:
s edunetva ", "va' trén dia chi trang web 6 nghia ki

Calw
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Cau 29:

Khi chiing ta khai béo trong phan tao mail va chap nhan théng tin khai bio. Néu mail server
khéng chip nhin céc théng tin khai bdo cé nghia l&:

A Ching ta khai béo thiéu

B. Ching ta khai bdo sai

C. Mt trong nhitng thong tin ta thay bdo bi tring 14p théng tin trén hé théng

D. Tit ca céc kha nang trén déu cé thé xy ra
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Céu 30:

A Mot dja chi hép thr
B. Hai djachi hép thr
C. Badjachi hdp thr
D. Bén dia chi hép thw
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Kbhi gir thr dén ngudi ndo d6 va béo 13 khong gii diree, tai sao:
A. Hop thw cianguéi d6 chwa dige mér
B. Hép thw ciia ngwdi d6 c6 qué nhiéu thw ma chwa xéa
thw ciia ngwdi d6 da day
ca 3 tredng hop trén c6 thé xyra

C.
D.
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Cau 32:
" www_microsoft.com" . "com" c6 nghia I

Day 14 dja chi cia cic Trang web thuong mai, dich va
Day Ia dja chi cia cic Trang web gido dyc

Day la dia chi cia cic Trang web giai tri

Day la dja chi cia cic Trang web théng thuéng

oawe
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Cén 33:
" Online " c6 nghiala:

Dang tai
Khéng tai

Tryc tuyén.
Khéng trye tayén

OIn W e
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Cén 34:
Muén xéa tht ca théng tin da truy cp, chiing s vio din d&é xéa

Tools > Internet Options -> General -> Home page
Tools > Intemnet Options -> General -> Browsing history
Tools > Intemet Options -> General -> Tab

A
B
&
D. Tools -> Intemet Options -> General -> Appearance
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Cén 35: .
Chiing ta c6 thé tao dia chi mail bing

Webmail (mail.yahoo.com, mail yahoo.com vn, mail gmail com?)
Trong CP cia cia hosting

Ca 2 trwémg hop déu tao dwge

Ca 2 trwdmg hop déu tao khéng dwge

Qin W
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Cén 36:
Céc phan mém no sau day 1a phan mém chat:
Ca 3 phan mém

MSN Messenger

Wetalk

Calw
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Cau 37:
" Download " c6 nghiala:

Dang tai
Khéng tii

Tryc tuyén.

Téi file hay folder
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Can 6:
Chong trinh dwgc sik dyng dé xem céc trang web dirge goi 137

Trinh duyét web
B3 duyét web

Chuong trinh xem web
Phin mém xem web
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Cau 38:
Niit "link" trén trang web cé nghia 13 ?

Lién két dén mét trang web khac
Lién két dén mét nitt khac

Lién két

Tét ca céc cau trén déu diing

Bows
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Cau 39:
Khi virus thn cdng, cac tng dung ciia may tinh vAn chay binh thwong?
A. Ding

B. Sai
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Cau 40:
Loai virus ndo cé thé lay nhiém vao céc tép dit lién?
A, Macro Virus

B. Virus chuong trinh

C. Khoi dong vi-
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Cau 41: .
Logi file ndo c6 thé phat tan Virus

coM
EXE
BAT
‘irus c6 thé phét tan & bt ct file ndo
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Cam 42:
Virus cé thé 4n minh trong CMOS ciia mdy tinh dwgc khong?
A G

B Khong
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Cam 43:
C4 virus BIOS khéng?
A. Khéng

B. G
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Cam 44:
Mot sé files bi nhiém CITH ma khéng thé diét dwoc trong Windows.
A s

B. Ding
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Can 45:
Phin mém nio trong s6 d6 khéng phai 12 phan mém Anti Virus?
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Cau 46:
Vi sao chn bao vé théng tin méy tinh?

Tét cadipén

Sw mét an toan théng tin & quy mé 16n hoac & thm quéc gia c6 thé dwa dén nhitng hau qua vo
cingtolén

Trong qué trinh si dyng c6 thé 6 nhitng i ro lm mit théng tin trong mdy tinh

Trong may tinh cé nhirng théng tin rit quan trong
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Cau 47:
Céc yéu té anh hwéng dén sy an toan théng tin mdy tinh dwgc chia thanh miy nhém chinh?
2

O 0lw

3
4
5




image8.png
Cau
Dé xem mét trang web, ta g5 dia chi ctia trang web d6 vao:

Thanh céng cu chuén ctia trinh duyét web
Thanh lién két cia trinh duyét web
Thanh dja chi cia trinh duyét web
Thanh trang théi cia trinh duyét web

Qin W
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Cau 48:
Trong khi soan thao email néu muén géi kém file ching ta bam vao nit
send

filelsave

attachment

copy

OIn W e
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Cau 49:
Web Server 1a gi?

A Laméy chi ding dé dit cic trang Web trén Internet.

B. Laméy tinh dang dwoc sit dung dé xem ndi dung cac trang web.
C. Lamét dich vy cia Internet

D. Tét ca cac cau trén déu ding
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Cau 50:
Trong céc phét biéu dwdi day phét biéu nio 1a diing khi giai thich li do cic méy tinh
trén mang Intemet phai 6 dja chi?

A Dé ting tbc d6 tim kiém;

téc dé truy cap mang

C. Dé biét droc téng s6 may tinh trén mang Intemet

D. Déxéc dinh duy nhit méy tinh trén mang
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Cén 51:
Céutric 1 dia chi email 1a-

<Tén_mién> <Tén_ngudl_ding>
<Tén_ngubi_ding><Tén_midn>

<Tén mién>@<Tén_ngudi_ding>
<Tén_ngwdi_ding>@<Tén_mién>

Qin W
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Cém 52:
Chi ravi dy ciamé hinh bén 1é quamang

A Cirahing D 6 try s& thyc va bén nhicu logi hing hod

B. Cirahing C c6 try s& thyc va c6 website, bén nhiéu loai hing hod

C. Cirahang B khéng c6 tru s& thwe va ban mét s6 san pham nhat dinh quamang
D. Cirahing A khéng c6 try s thyc va bén nhiéu logi hang hod qua mang Internet
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Cém 53:
Dic diém nao khéng phai ciia ma khéa bi mat?

Doanh nghiép & phéi tao ra khda bi mt cho timg khéch hang

Chi phi quin 1 logi khéa ndy thip va quan Iy don gian véi ca hai bén
Newoi gl va ngudi nhin cing biét khoa nay

Khoa dé ma hod v gidi ma giéng nhau

O 0lw
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B. Céc trung gian thuong mai s¢ bi logi bo khi TMDT ra déi v pht trién
C. Xay dyng website &€ hon nhit, duy tri va phat trién website
D.

Website 1a phong phép khong dé dang dé sén phém dwrc bit dén trén thé gidi
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